
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP 3 THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày         tháng         năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT

Thân nhân Người có công

Thời
điểm

cắt trợ
cấp

Mức trợ
cấp MTP

Mức trợ
cấp một lần
(03 tháng

trợ cấp) (tất
cả các chế

độ)

Tổng cộng

Người hưởng tuất (nếu có)

Ghi
chúHọ  và tên Năm

sinh Quê quán Trú quán

Quan
hệ
với

NCC

Họ và tên Năm
sinh Quê quán

Hiện ở
trước khi
từ trần

Loại đối tượng
(ghi rõ từng đối
tượng và tỷ lệ

% của từng đối
tượng)

Số hồ
sơ của
từng
đối

tượng

Ngày
tháng

năm từ
trần

Số giấy
 báo tử

Ngày
tháng
năm

giấy báo
tử

Nơi cấp
giấy báo

tử

Họ
tên

Năm
sinh Hiện ở

Quan
hệ với
NCC

1 Nguyễn Thị Kim
Quyền 1948

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Vợ Nguyễn Xuân
Sơn 1935

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Thương binh 51% 23314 19/8/2026 249/2026 24/08/2026
UBND
phường
Đức Phổ

9/2026 13.683.000 13.683.000
MTP

BHXH
chi trả

2 Nguyễn Thị Kim
Quyền 1948

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Vợ Nguyễn Xuân
Sơn 1935

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Người HĐKC bị
nhiễm Chất độc hóa

học 41-60%
349 19/8/2026 249/2026 24/08/2026

UBND
phường
Đức Phổ

9/2026 10.626.000 10.626.000
MTP

BHXH
chi trả

3 Nguyễn Thị Kim
Quyền 1948

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Vợ Nguyễn Xuân
Sơn 1935

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP An Lạc,
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Người HĐKC hoặc
HĐCM bị địch bắt

tù, đày
81445 19/8/2026 249/2026 24/08/2026

UBND
phường
Đức Phổ

9/2026 5.019.000 5.019.000
MTP

BHXH
chi trả

Tổng cộng: 3 0 29.328.000 29.328.000
 

Số người: 03 Số tiền: 29.328.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng.
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